
 

 
 

 

Hướng dẫn cách điền mẫu đơn đăng ký chuyển tiền về Việt Nam của ngân hàng Quốc gia Philippines tại Tokyo 

 Giấy tờ chứng minh nhân thân  
Gửi kèm theo một (01) bản copy của một trong các 
giấy tờ tuỳ thân hợp lệ sau và đánh dấu chéo vào ô 
giấy tờ gửi kèm thích hợp: 

 Thẻ đăng ký người nước ngoài còn hạn (Valid 
Alien Registration): Bản copy 2 mặt truớc và sau  

 Hộ chiếu còn hạn (Valid Passport): Copy trang có 
ảnh/chữ ký/ visa, kèm theo giấy tờ chứng  minh địa 
chỉ (hóa đơn tiền điện, tiền ga, tiền nước hoặc tiền 
điện thoại …) 

 Thông tin về nguời nhận tiền (người thụ hưởng): 
Họ (Family name), Tên đệm (Middle name), Tên 
(First name) 
Địa chỉ thường trú tại Việt Nam (Beneficiary’s 
Address): Ghi rõ địa chỉ người nhận (tỉnh, thành phố, 
xã, quận huyện, tên đường, số nhà, tên căn hộ, số 
phòng...) 
Số điện thoại (Tel. No.) liên lạc: ghi rõ mã số vùng 
nếu là điện thoại cố định, hoặc số Fax (Fax No.), số 
điện thoại di động (Mobile phone), và địa chỉ email 
(Email Address) 

 Quốc tịch (Nationality): Đánh dấu chéo vào ô    
 Việt Nam hoặc  Others) và điền quốc tịch 

Nghề nghiệp (Occupation): Ghi nghề nghiệp hoặc 
đánh dấu chéo vào ô  other và đ̣iềnTrainee nếu là tu 
nghiệp sinh hoặc thực tập sinh. 
Ngày sinh (Date of Birth): điền ngày sinh theo thứ tự 
tháng/ngày/năm bao gồm 2 ký tự 

Ghi rõ: Tên ngân hàng (Bank) và chi nhánh (Branch 
name)  
Nếu người nhận có tài khoản: Đánh dấu vào ô 

Credit (Chuyển vào tài khoản người nhận), và ghi 
rõ số Số tài khoản (Account number): là số tài khoản 
của người nhận tại ngân hàng, Loại tài khoản(Currency of 
the account): Đánh dấu vào, Vietnamese Dong nếu là 
tài khoản VN đồng, US Dollar nếu tài khoản của 
người nhận là tài khoản đô la Mỹ hoặc muốn nhận 
tiền gửi bằng đồng đô la Mỹ. 
Nếu người nhận không có tài khoản: Đánh dấu 
vào ô Advise and Pay (Nhận tiền tại quầy) và ghi 
rõ số chứng minh nhân dân (CMND), Ngày cấp, 
nơi cấp CMND. 
Ghi chú: Nguời nhận ở Việt Nam nếu không có tài 
khoản tại ngân hàng có thể nhận tiền trực tiếp tại quầy 
thủ tục của NH Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 
VN (AgriBank), NH Đầu tư & Phát triển Việt 
nam(BIDV), NH Ngoại thương VN (VietcomBank), 
NH Công thương VN (VietinBank), NH TMCP Sài 
gòn Thương Tín(SacomBank), NH Hongkong 
Thượng Hải(HSBC) Số tiền cần gửi (Funds of remittance) ghi rõ số tiền 

muốn gửi.  
Phí chuyển tiền (Handling fee) là chi phí phải trả cho 
ngân hàng PNB Tokyo branch để thực hiện dịch vụ 
chuyển tiền về Việt Nam.  
Xin tham khảo bảng phí chuyển tiền về Việt Nam của 
ngân hàng 
Phí chuyển tiền không bao gồm phí chuyển tiền trong 
nước Nhật (từ bưu cục gửi đến Ngân hàng) Xin vui 
lòng tham khảo chi phí chuyển tiền trong nứoc tại 
bưu cục khi làm thủ tục 

Các bước thực hiện 
 Điền đầy đủ vào đơn yêu cầu chuyển tiền  
 Ký vào đơn kèm theo ngày tháng  
 Gửi kèm với một bản (01) copy của giấy 

tờ tuỳ thân còn hạn 
 Bỏ vào phong bì đơn đã điền đầy đủ thông 

tin, bản copy của giấy tờ tuỳ thân, số tiền cần 
gửi, phí chuyển tiền về Việt nam 

 Điền họ và tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc 
của người gửi vào phong bì chuyển tiền 

 Mang phong bì đến bưu cục gần nhất, yêu 
cầu gửi chuyển phong bì bằng thư bảo đảm 
đến ngân hàng 

 Trả phí chuyển tiền trong nước Nhật tại 
bưu cục  

 Nhận biên lai từ bưu điện và lưu giữ cẩn 
thận để đối chiếu sau này. 

 Thông tin về nguời gửi tiền: 
 
Họ (Family name), Tên đệm (Middle name), Tên 
(First name) 
Địa chỉ thường trú tại Nhật (Registered Address in 
Japan): Số bưu điện 〒 - , và địa chỉ (thành 
phố, quận, tên đường, số nhà, tên căn hộ, số phòng) 
Số điện thoại (Tel. No.) , số Fax (Fax No.), số điện 
thoại di động(Mobile phone), điạ chỉ email của điện 
thoại di động (Mobile email) và địa chỉ email (Email 
Address) 

 Mục đích chuyển tiền (Purpose of Remittance): 
đánh dấu chéo tương ứng với mục đích chuyển tiền: 

 Hỗ trợ gia đình ( Family Support) 
 Tiết kiệm (Savings) 

Quan hệ với người thụ hưởng: ghi vào quan hệ giữa 
người gửi và người nhận 
Ví dụ: nếu người nhận là Vợ thì ghi Wife, mẹ thì ghi 
Mother, bố thì ghi Father, anh, em trai thì ghi Brother, 
chị em gái thì ghi Sister 
 



 

Tên Phí rút tiền mặt theo loại tiền tệ (*) 

Ngân hàng Phí nhận tiền kiều hối  Đồng Việt Nam Đồng Đôla Mỹ Đồng Yên Nhật 

ACB 

0,05% trên tổng giá trị số tiền 
nhận(*2) 
● Tối thiểu 2 USD 

Miễn phí 0,15% trên tổng giá trị số tiền rút ra 
 ● Tối thiểu 2 USD 

Không có dịch vụ 
 

AGRIBANK 

0,05% trên tổng giá trị số tiền 
nhận(*2) 
● Tối thiểu 2 USD 

Miễn phí 0,15% trên tổng giá trị số tiền rút ra 
 ● Tối thiểu 2 USD 

0,4% trên tổng giá trị số tiền rút ra 
 ● Tối thiểu 2 USD 

BIDV 
0,05% trên giá trị số tiền nhận 
● Tối thiểu 2USD 

0~ 0.1% trên tổng giá trị số tiền rút 
ra 

0,10% trên tổng giá trị số tiền rút ra 
● Tối thiểu 2USD 

0,15% trên tổng giá trị số tiền rút ra 
● Tối thiểu 2USD 

0,15% trên tổng giá trị số tiền nếu 
rút trong 10 ngày kể từ ngày thông 
báo nhận tiền 
● Tối thiểu 2USD 

0,40% trên tổng giá trị số tiền nếu 
rút trong 30 ngày kể từ ngày thông 
báo nhận tiền 
● Tối thiểu 3 USD VIETCOMBANK 

0,05% trên tổng giá trị số tiền 
nhận 
● Tối thiểu 2USD 
● Tối đa 100USD 

Miễn phí 

Miễn phí nếu rút sau 10 ngày kể từ 
ngày thông báo nhận tiền 

Miễn phí nếu rút sau 30 ngày kể từ 
ngày thông báo nhận tiền 

0,15% trên tổng giá trị số tiền nếu 
rút trong 15 ngày kể từ ngày thông 
báo nhận tiền 
● Tối thiểu 2 USD 

0,15% trên tổng giá trị số tiền nếu 
rút trong 15 ngày kể từ ngày thông 
báo nhận tiền 
● Tối thiểu 2 USD VIETINBANK 0,05% tổng giá trị số tiền nhận 

● Tối thiểu 2USD Miễn phí 

 Miễn phí nếu rút sau 15 ngày kể 
từ ngày thông báo nhận tiền 

 Miễn phí nếu rút sau 15 ngày kể 
từ ngày thông báo nhận tiền 

SACOMBANK 

0,05% tổng giá trị số tiền nhận 
● Tối thiểu 2 USD 

* Rút tiền từ tài khoản 
SACOMBANK:  
   ● Người thực hiện là chủ TK: 
0,02% (tối thiểu 10,000 VND) 
   ● Người thực hiện khác chủ TK: 
0,03% (tối thiểu 15,000 VND) 
* Nhận tiền bằng CMND: 0,10% 
tổng giá trị số tiền rút ra 
   ● Tối thiểu 5 USD 

* Rút tiền từ tài khoản 
SACOMBANK: 0,15 % 
● Tối thiểu 2 USD 
 
* Nhận tiền bằng CMND: 0,30% 
tổng giá trị số tiền nhận 
● Tối thiểu 5 USD 

Không có dịch vụ 

HSBC(*3) 

0,605% tổng giá trị số tiền nhận
● Tối thiểu 198.000 VND 
● Tối đa 11.550.000 VND 

Miễn phí  Miễn phí  Không có dịch vụ 

Lưu ý:      
● Phí nhận tiền này do người nhận tại Việt Nam trả cho ngân hàng Việt Nam khi nhận tiền.  
● Bảng lệ phí này được áp dụng từ ngày 8/4/2009 
● Bảng lệ phí này có thể thay đổi mà không thông báo trước. 
(*) Phí nhận tiền bao gồm "Phí nhận tiền kiều hối" từ nước ngoài và "Phí rút tiền mặt theo loại tiền tệ" (VND, USD, JPY).  
(*2) Tùy theo từng địa bàn mà Giám đốc chi nhánh của ngân hàng AGRIBANK xác định mức phí nhưng không vượt quá 0.01%-0.05% 
(*3) Ngoài ngân hàng HSBC, các lệ phí trên chưa bao gốm 10% thuế giá trị gia tăng VAT.  

 

BẢNG LỆ PHÍ NHẬN VÀ RÚT TIỀN KIỀU HỐI TẠI CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 


